
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Chuyên ngành Kết quả

1 31201023025 Bùi Minh Hương 07/07/2002 IF001 - TCQT - K46 Tài chính Quốc tế Đạt

2 31201023843 Bùi Minh Quang Hưng 14/06/2002 KNC02 - KTDN CLC TV - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

3 31201021061 Cao Phương Trang 29/04/1999 FNC06 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

4 31201026535 Đặng Lê Diên Ly 14/06/2002 Kế toán doanh nghiệp 10 - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

5 31201022511 Đặng Ngô Khánh Ngọc 03/03/2002 Đầu tư tài chính 01 - K46 Đầu tư tài chính Đạt

6 31201022114 Đặng Nguyễn Kim Dung 31/10/2002 FNC06 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

7 31201020754 Đào Thị Hồng Nhung 16/11/2002 FNC02 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

8 31201022504 Đỗ Trung Nghĩa 27/04/2002 Tài chính 02 - K46 Tài chính Đạt

9 31201022501 Hồ Nguyễn Bảo Hoàng 18/07/1998 MRC02 - MARKETING CLC TV - K46 Marketing Đạt

10 31201026404 Hồ Tâm Khanh 07/01/2002 KIC05 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

11 31201026298 Hồ Thị Phương Thảo 17/11/2002 MRC01 - MARKETING CLC TV - K46 Marketing Đạt

12 31201020799 Hoàng Hoài Phương 18/02/2002 KNC01 - KTDN CLC TV - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

13 31201021185 Hùng Thụy Tường Vy 20/09/2002 KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

14 31201022097 Huỳnh Thị Bảo Châu 18/01/2002 Ngân hàng 01 - K46 Ngân hàng Đạt

15 31201021777 Lâm Thanh Trúc 07/07/2002 IBC06 - KDQT CLC TV - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

16 31201020790 Lê Đặng Minh Hòa 18/09/2002 Toán tài chính 01 - K46 Toán Tài chính Đạt

17 31201024209 Lê Minh Ngọc 02/01/2002 Luật kinh doanh 01 - K46 Luật kinh doanh Đạt

18 31201021195 Lê Ngọc Ngân 17/09/2002 Quản trị 03 - K46 Quản trị Đạt

19 31201021980 Lê Văn Chí 02/04/2002 FNC06 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

20 31201020996 Lê Văn Đức 13/09/2002 Quản trị khởi nghiệp 02 - K46 Quản trị khởi nghiệp Đạt

21 31201020407 Lê Vũ Châu Khoa 13/05/2002 FNC02 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

22 31201025802 Lê Vũ Diễm Trang 30/07/2002 IBC01 - KDQT CLC TA - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

23 31201022235 Lương Đức Hoàng 16/08/2002 NHC01 - NGÂN HÀNG CLC TV - K46 Ngân hàng Đạt

24 31201021953 Lương Phương Thư 06/07/2002 KM001 - KDTM - K46 Kinh doanh thương mại Đạt

25 31201022071 Lưu Gia Bảo 27/11/2002 Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K46 Quản trị Hải quan - Ngoại thươngĐạt

26 31201023411 Lý Gia Mẫn 02/09/2002 IBC01 - KDQT CLC TA - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

27 31201020440 Lý Ngọc Lam 05/10/2002 FNC01 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

28 31201024390 Mai Anh Xuân 01/01/2002 Tài chính 02 - K46 Tài chính Đạt

29 31201025451 Mai Trâm Anh 03/01/2002 Thương mại điện tử 01 - K46 Thương mại điện tử Đạt

30 31201020037 Ngô Kim Anh 16/12/2002 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh - K46Kiến trúc đô thị Đạt

31 31201022669 Ngô Như Tâm 04/08/2002 FNC08 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

32 31201025955 Ngô Triều Châu 18/04/2002 IBC03 - KDQT CLC TA - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

33 31201023291 Nguyễn Bạch Quỳnh Hương 14/01/2002 KIC02 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

34 31201021894 Nguyễn Bình Nhã Trúc 25/06/2002 FNC07 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

35 31201022659 Nguyễn Công Minh 02/11/2002 Kinh tế đầu tư 01 - K46 Kinh tế đầu tư Đạt

36 31201020839 Nguyễn Đỗ Phương Quyên 28/10/2002 MR001 - MARKETING - K46 Marketing Đạt

37 31201022316 Nguyễn Duy Khang 03/08/2002 FNC02 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

38 31201024424 Nguyễn Duy Nguyện 31/03/2002 ST001 - Kỹ thuật phần mềm - K46 Công nghệ phần mềm Đạt

39 31201025699 Nguyễn Hoàng Minh 30/01/2002 MRC03 - MARKETING CLC TV - K46 Marketing Đạt

40 31201026312 Nguyễn Hoàng Phúc 12/03/2002 MR003 - MARKETING - K46 Marketing Đạt

41 31201020570 Nguyễn Hữu Hoài Nam 05/04/2002 FNC01 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt
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42 31201027355 Nguyễn Huỳnh Trúc My 08/08/2002 Kinh doanh quốc tế 04 - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

43 31201025951 Nguyễn Kiều Mỹ Tiên 27/09/2002 LAC01 - LUẬT CLC TV - K46 Luật kinh doanh Đạt

44 31201021802 Nguyễn Ngọc Anh 09/08/2002 KMC01 - KDTM CLC TV - K46 Kinh doanh thương mại Đạt

45 31201023972 Nguyễn Ngọc Hân 05/10/2002 Kiểm toán 01 - K46 Kiểm toán Đạt

46 31201022159 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 12/06/2002 Luật kinh doanh 01 - K46 Luật kinh doanh Đạt

47 31201022522 Nguyễn Phan Bảo Ngọc 06/08/2002 FNC05 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

48 31201020903 Nguyễn Phan Thiên Vũ 18/09/2002 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K46Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểmĐạt

49 31201024466 Nguyễn Phúc Hải 11/10/2002 DS001 - Khoa học dữ liệu - K46 Khoa học dữ liệu Đạt

50 31201023595 Nguyễn Thị Anh Thư 14/05/2002 Kế toán doanh nghiệp 03 - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

51 31201023352 Nguyễn Thị Kim Chi 21/10/2002 Ngân hàng 01 - K46 Ngân hàng Đạt

52 31201022142 Nguyễn Thị Kim Trang 23/03/2002 Luật kinh doanh 01 - K46 Luật kinh doanh Đạt

53 31201021503 Nguyễn Thi Ngọc Hân 25/07/2002 Kế toán doanh nghiệp 08 - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

54 31201022599 Nguyễn Thị Như Phương 03/05/2002 Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K46 Quản trị Hải quan - Ngoại thươngĐạt

55 31201021699 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/05/2002 Kiểm toán 01 - K46 Kiểm toán Đạt

56 31201022816 Nguyễn Thị Thảo Trang 22/08/2002 Đầu tư tài chính 01 - K46 Đầu tư tài chính Đạt

57 31201020193 Nguyễn Thu Dương 26/06/2002 Luật kinh doanh quốc tế 01 - K46 Luật kinh doanh quốc tế Đạt

58 31201021987 Nguyễn Trung Dũng 28/01/2002 KIC04 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

59 31201024291 Phạm Anh Thảo 15/02/2002 LAC01 - LUẬT CLC TV - K46 Luật kinh doanh Đạt

60 31201023153 Phạm Đoàn Ngọc Trâm 15/05/2002 KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

61 31201021110 Phạm Ngọc Khánh 12/09/2002 ADC01 - QTKD CLC TA - K46 Quản trị Đạt

62 31201026223 Phạm Phương Vy 12/11/2002 IBC02 - KDQT CLC TA - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

63 31201021788 Phạm Thị Cẩm Vân 15/10/2002 IBC08 - KDQT CLC TV - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

64 31201020433 Phạm Thị Minh Kiều 15/11/2002 KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

65 31201025700 Phạm Thị Ngọc Hà 25/12/2002 Kinh doanh quốc tế 04 - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

66 31201021052 Phan Bảo Trân 11/04/2002 IBC08 - KDQT CLC TV - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

67 31201025776 Phan Hiền Thảo 06/12/2002 FTC01 - NGOẠI THƯƠNG CLC TA - K46 Ngoại Thương Đạt

68 31201020622 Phan Hoàng Bảo Nghi 25/12/2002 KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

69 31201020827 Phan Nguyễn Anh Quân 15/11/2002 FNC01 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

70 31201022243 Phan Nguyễn Thiên Kim 07/04/2002 MRC01 - MARKETING CLC TV - K46 Marketing Đạt

71 31201020761 Phùng Thị Hồng Nhung 05/10/2002 KNC01 - KTDN CLC TV - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

72 31201022387 Quách Gia Linh 20/08/2002 FNC10 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

73 31201021770 Tạ Song Thư 27/12/2002 IBC04 - KDQT CLC TV - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

74 31201023570 Thiều Phương Thảo 16/07/2002 KNC01 - KTDN CLC TV - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

75 31201020747 Trần Dinh Như 06/06/2002 FNC01 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

76 31201025455 Trần Đình Uyên Châu 13/02/2002 KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46 Kiểm toán Đạt

77 31201023536 Trần Khả Uyên 08/07/2002 ADC08 - QTKD CLC TV - K46 Quản trị Đạt

78 31201020721 Trần Lê Uyển Nhi 03/09/2002 IEC02 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46 Kinh tế đầu tư Đạt

79 31201026186 Trần Phương Ngân 25/10/2002 IBC03 - KDQT CLC TA - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

80 31201026454 Trần Phương Vy 11/03/2002 KNC02 - KTDN CLC TV - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

81 31201020896 Trần Thanh Tân 26/04/2002 Hệ thống hoạch định nguồn lực DN 01 - K46Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệpĐạt

82 31201020230 Trần Thị Thanh Giàu 17/09/2002 Đầu tư tài chính 01 - K46 Đầu tư tài chính Đạt

83 31201021286 Trần Thiện Quang 24/02/2002 Quản trị 04 - K46 Quản trị Đạt
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84 31201023409 Trần Thu Ngọc 20/11/2002 Kế toán doanh nghiệp 09 - K46 Kế toán doanh nghiệp Đạt

85 31201022219 Trần Thúy Hiền 01/08/2002 FNC06 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

86 31201026365 Trịnh Châu Giang 11/05/2002 MRC03 - MARKETING CLC TV - K46 Marketing Đạt

87 31201026801 Trịnh Lê Bảo Ngọc 29/04/2002 Quản trị 02 - K46 Quản trị Đạt

88 31201024317 Trịnh Ngọc Bảo Trâm 09/08/2002 LAC01 - LUẬT CLC TV - K46 Luật kinh doanh Đạt

89 31201022433 Trương Hiểu Mẫn 13/10/2002 FNC02 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46 Tài chính Đạt

90 31201020526 Trương La Xuân Mai 18/04/2002 KMC01 - KDTM CLC TV - K46 Kinh doanh thương mại Đạt

91 31201025708 Võ Thành Phước 22/07/2002 Kinh doanh quốc tế 03 - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

92 31201022178 Võ Thị Minh Giang 21/08/2002 FNC08 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

93 31201021663 Võ Thị Thùy Dương 21/11/2002 IBC04 - KDQT CLC TV - K46 Kinh doanh Quốc tế Đạt

94 31201027323 Võ Thị Thùy Trang 10/06/2002 IF001 - TCQT - K46 Tài chính Quốc tế Đạt

95 31201021217 Vũ Ngọc Hương Vy 24/05/2002 FNC04 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46 Tài chính Đạt

96 31201020449 Vũ Ngọc Quỳnh Như 08/10/2002 IEC02 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46 Kinh tế đầu tư Đạt
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